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PHẦN 1: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG (12 câu trắc nghiệm tự chọn 4 đáp án A,B,C,D, mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Tiền thưởng ( triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng dưới đây:
[image: ]

Tính mốt .




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 








Cho dãy số liệu thống kê: ,,,,,,,,. Khi đó số trung vị là?




A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 3: 

Khi sử dụng máy tính bỏ túi với  chữ số thập phân ta được: . Giá trị


gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 


Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và . Tính cosin của góc


giữa hai vectơ  và 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Cho mệnh đề: “”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là


A. [image: ].	B. .


C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 6: 



Trong mặt phẳng tọa độ  cho , . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 


Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Khi đó  bằng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 


Tam giác  có . Số đo góc  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Cho mẫu thống kê . Số trung bình của mẫu số liệu trên là
A. 12.	B. 12,5.	C. 14.	D. 13.
Câu 10: 
Đo chiều dài của một cây thước, ta được kết quả  thì sai số tương đối của phép đo là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 
Kết quả của biểu thức:  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 



Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm . Biết điểm  trên trục 


sao cho ba điểm  thẳng hàng thì tọa độ điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 2: XÁC ĐỊNH TÍNH ĐÚNG SAI (4,0 điểm) ( 4 câu, mỗi câu có 4 ý trả lời đúng (Đ), sai (S). Mỗi câu điền đúng: 4 ý thì 1 điểm, 3 ý thì 0,5 điểm, 2 ý thì 0,25 điểm, 1 ý thì 0,1 điểm.)
Câu 1: Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị triệu người).
[image: ]
a) Dân số của tỉnh Ninh Bình là thấp nhất.

b) Dân số trung bình các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc bộ là  triệu người.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng 

d) Nên sử dụng số dân  triệu người để đại diện cho dân số của các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 2: 



Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Gọi  là trung điểm cạnh .

a) 

b) 

c) 




d) Tập hợp các điểm thỏa mãn là đường thẳng đi qua  và song song với 
Câu 3: 

Trong mặt phẳng toạ độ , cho ba điểm .

a) Ba điểm  không thẳng hàng.



b) Độ dài  với  là trung điểm đoạn 

c) 



d) Tứ giác  là hình bình hành khi đó tọa độ điểm  là .
Câu 4: 


Cho các tập hợp, , . Khi đó:

a) 


b) Tập hợp  gồm  phần tử.

c) 


d) .
PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN (3,0 điểm) (6 câu trả lời ngắn, mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: 








Cho tam giác . Lấy điểm  đối xứng với  qua  và lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Biết rằng  Tính giá trị biểu thức 
A. 1356
Câu 2: 









Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm  trên mặt đất có khoảng cách  cùng thẳng hàng với chân  của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao là . Gọi  là đỉnh tháp và hai điểm  cùng thẳng hàng với thuộc chiều cao  của tháp. Người ta đo được . Tính chiều cao  của tháp. ( Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)
[image: ]
A. 35,2
Câu 3: Thống kê điểm trung bình tất cả môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng được kết quả như sau:
	Hải Phòng
	Hải Dương
	Hà Nội
	Quảng Ninh
	Thái Bình
	Nam Định
	Vĩnh Phúc

	6,95
	6,56
	6,55
	6,26
	6,55
	6,97
	7,03

	Hưng Yên
	Ninh Bình
	Bắc Ninh
	Hà Nam
	
	
	

	6,2
	6,98
	6,75
	6,78
	
	
	


(Theo vietnamnet.vn)
[bookmark: _Hlk186554464]Tìm khoảng  tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
A. 0,42
Câu 4: 


Bác An có một mảnh đất rộng 6 ha. Bác dự tính trồng bắp ngô và cà chua cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp ngô thì bác An cần mười ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác An cần hai mươi ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha bắp ngô sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác An chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Biết rằng bác An cần trồng  ha bắp ngô,  ha cà chua để số tiền thu được sau vụ này là nhiều nhất. Tính .
A. 8


HD: Hàm mục tiêu:  

Các đỉnh miền nghiệm:
Câu 5: 









[bookmark: _Hlk186555560]Cho hình vuông cạnh bằng . Gọi  là hai điểm lần lượt thuộc cạnh  sao cho và  là điểm xác định bởi hệ thức . Biết rằng để  thì . Tìm 
A. 0,25

HD: 




Câu 6: 




Cho hai tập hợp ,  và  . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để ?
A. 2
------ HẾT ------
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